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	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐỒNG HỶ
Số:         /BC-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Hỷ, ngày        tháng 11 năm 2024


BÁO CÁO
Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới
năm 2024 đối với xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên


Kính gửi: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg ngày 07/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025.

Căn cứ Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về điều chỉnh Đề án xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và phân công các Sở, ngành phụ trách, hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí;
Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí về xã NTM, Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí về huyện NTM và Bộ tiêu chí về huyện NTM nâng cao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14/4/2023 về điều chỉnh, bổ sung Đề án xây dựng huyện Đồng Hỷ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc phê duyệt Đề án xây dựng huyện Đồng Hỷ đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án xây dựng huyện Đồng Hỷ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.

Căn cứ đề nghị của UBND xã Văn Lăng, tại Tờ trình số 868/TTr-UBND ngày 08/11/2024 về việc đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Văn Lăng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024;
Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn xã Văn Lăng. UBND huyện Đồng Hỷ báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2024 đối với xã Văn Lăng, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THẨM TRA: 
Thời gian thẩm tra: Ngày 12/11/2024.
1. Về hồ sơ: Có đầy đủ các tài liệu, hồ sơ chứng minh kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới được sắp xếp thành các cặp có đánh số, dán nhãn có thể hiện danh mục hồ sơ, tài liệu.
2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới:
2.1. Đối với cấp huyện

- UBND huyện Đồng Hỷ đã ban hành Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ; UBND các xã đã thành lập Ban quản lý các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 ở địa phương theo quy định.

- Việc xây dựng và ban hành quy chế thực hiện, phân công, phối hợp trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: Ban Chỉ đạo các CTMTQG huyện Đồng Hỷ đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-BCĐ ngày 01/4/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, đã phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị là thường trực của các Chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, phòng Nông nghiệp và PTNT là thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Bộ máy chỉ đạo từ huyện đến xã, xóm thường xuyên được kiện toàn theo đúng quy định của Trung ương, của Tỉnh góp phần triển khai, thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

- Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã bám sát các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành và các văn bản hướng dẫn của tỉnh về Chương trình MTQG xây dựng NTM, chủ động ban hành các văn bản triển khai, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn,... nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng, đầy đủ, kịp thời các văn bản của cấp trên.

- Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện tập trung quan tâm chỉ đạo sát sao các Chương trình mục tiêu Quốc gia qua việc ban hành Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình, Quyết định để triển khai thực hiện đến các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức Đoàn thể chính trị và nhân dân trên địa bàn. 
2.2. Đối với cấp xã

- Sau khi tiếp thu chủ trương của tỉnh, huyện về Chương trình MTQG xây dựng NTM, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Văn Lăng đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi phải có những bước đi thích hợp, mang tính chiến lược lâu dài.

- Ngay từ năm 2011, xã Văn Lăng đã lập quy hoạch, đề án và triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM. Thành lập Ban Quản lý các chương trình MTQG xã. Ban Quản lý các chương trình MTQG xã đã ban hành quy chế hoạt động của Ban Quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đã triển khai và quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về xây dựng NTM và phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” trên địa bàn toàn xã.
- Căn cứ kết quả thực hiện, cùng với sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân xã, Ban Quản lý các chương trình MTQG xã đã đăng ký với UBND huyện về kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024, UBND xã Văn Lăng đã xây dựng kế hoạch hoàn thành 19 tiêu chí NTM, xác định từng nội dung, nhiệm vụ, lộ trình và giải pháp hoàn thành các tiêu chí NTM theo từng tháng, quý, năm.
- Xã đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tổng kinh phí đã huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2024 là: 121.250 triệu đồng, trong đó:
- Ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, xã: 104.538 triệu đồng, chiếm 86,2%;

- Nhân dân đóng góp: 16.712 triệu đồng, chiếm 13,8%.

3. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới:
3.1. Tiêu chí số 1 - Quy hoạch

a) Yêu cầu của tiêu chí.

- Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã giai đoạn 2021 - 2025 (trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn) và được công bố công khai đúng thời hạn.

- Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

b) Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện
Sau khi được UBND huyện Phê duyệt quy hoạch và quản lý quy hoạch. Ủy ban nhân dân xã đã công bố quy hoạch tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã hiểu và nắm rõ tổng thể của quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, các khu vực quy hoạch đều có mốc giới quản lý đảm bảo tính khoa học trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch. 

* Các nội dung khối lượng đã thực hiện
- Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xã Văn Lăng đã được UBND huyện Đồng Hỷ phê duyệt tại Quyết định số 6671/QÐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2020–2030;

- UBND xã Văn Lăng đã tiến hành công bố công khai quy hoạch đúng thời hạn tại Thông báo số 38/TB-UBND ngày 12/01/2023 của UBND xã Văn Lăng về việc công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2020-2030;
- Đã ban hành quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xã Văn Lăng giai đoạn 2019-2030 kèm theo Quyết định số 6671/QÐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2020 - 2030;

* Kinh phí thực hiện: 757 triệu đồng (Vốn ngân sách Nhà nước).

c) Tự đánh giá.

- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới: 2/2 điểm.
- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt. 

3.2. Tiêu chí số 2: Giao thông
a) Yêu cầu của tiêu chí.

- 100% tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

- ≥80% tỷ lệ đường trục xóm và đường liên xóm ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

- 90% (cứng hóa ≥70%) tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm.

- 90% (cứng hóa ≥50%) tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

b) Các nội dung khối lượng đã thực hiện.

* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện
Hàng năm UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai đến các xóm, chỉ đạo họp đăng ký xây dựng mới các tuyến đường. Vận động nhân dân hiến đất giải phóng mặt bằng và đóng góp đối ứng. Có kế hoạch phân công giao cho các xóm, bản hàng quý tổ chức phát quang cỏ dại, khơi thông cống rãnh vệ sinh đường làng ngõ xóm. Hàng năm UBND xã đều ban hành kế hoạch về vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, phát quang hành lang giao thông; UBND xã luôn chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về tiêu chí giao thông. Từ nguồn vốn nhà nước, nguồn xi măng hỗ trợ cùng với nguồn kinh phí nhân dân tự nguyện đối ứng, hiến đất xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn theo quy hoạch chung của xã.
* Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
- Đường huyện từ Km12 đến UBND xã Văn Lăng (quy hoạch tỉnh lộ 272) qua địa bàn xã được nhựa hóa, bê tông hóa 8/8km, đạt tỷ lệ là 100%.

- Đường huyện qua UBND xã Văn Lăng đi xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn được nhựa hóa 12/12km, đạt tỷ lệ 100%.

- Đường liên xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa 20,123km/20,123km, đạt tỷ lệ 100%.

- Đường liên xóm, trục xóm đã được bê tông hóa 7,2km/7,2km, đạt tỷ lệ 100%.

- Đường ngõ, xóm đã được bê tông hóa 18,045km/18,045km, đạt tỷ lệ 100%.

- Đường nội đồng: Xã không có đường nội đồng.
- Tổng kinh phí thực hiện: 63.186,7 triệu đồng. 
Trong đó: + Ngân sách nhà nước: 52.295,4 triệu đồng.
                     + Nhân dân đóng góp:  10.891,3 triệu đồng.
c) Tự đánh giá.

- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới: 8/8 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.3. Tiêu chí số 3 - Thủy lợi và phòng, chống thiên tai

a) Yêu cầu của tiêu chí.

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên.

- Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí.
* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động: Hàng năm UBND xã đều xây dựng phương án và kế hoạch tưới, tiêu cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã, kết quả thực hiện như sau:

+ Tưới chủ động: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã là 810,31 ha (Trong đó: Đất trồng lúa: 170ha; Đất trồng cây hàng năm khác: 331,45ha, đất trồng cây lâu năm: 308,86ha)
Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp cần tưới chủ động theo kế hoạch:  1.008,62ha (Trong đó: Diện tích cấy lúa cả năm: 183,1ha; Diện tích trồng cây hàng năm khác cả năm: 484,08ha; Diện tích trồng cây lâu năm: 341,44ha).

Diện tích gieo trồng cả năm thực tế được tưới chủ động: 976/1.008,62ha, đạt 80,338%.

+ Tiêu chủ động:

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp của xã là: 1.344ha (Trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp 1.060ha, đất phi nông nghiệp 284,25ha.
Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp cần tiêu chủ động theo kế hoạch: 1.343,18ha (Trong đó:Diện tích cấy lúa: 183,1 ha; Diện tích trồng cây hàng năm khác: 484,08 ha; Diện tích trồng cây lâu năm: 341,44ha; Diện tích đất phi nông nghiệp: 334,56 ha).

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp được tiêu chủ động: 1.343,18ha /1.343,18ha, đạt 100%.

- Đảm bảo đủ Điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ:

+ Toàn xã có 3 công trình thuỷ lợi, trong đó có 01 đập chứa nước, 02 Trạm bơm điện. Hệ thống kênh mương nội đồng do xã quản lý với tổng chiều dài 42,83 km được phân bố hợp lý, chủ động tưới tiêu cho các vùng sản xuất nông nghiệp trọng yếu trên địa bàn toàn xã. Tính đến hết năm 2023 toàn xã đã cứng hóa được 2,1 km/42,83km. Chỉ đạo các xóm có hệ thống kênh mương (xóm Khe Mong, Vân Lăng, Tam Va) duy trì tốt công tác nạo vét kênh mương, duy tu sửa chữa và thực hiện điều tiết và sử dụng nước tiết kiệm. Tiêu chí thuỷ lợi Đạt đã góp phần tăng cường khả năng cung cấp nước phục vụ sản xuất và dân sinh. 

+ Các công trình thủy lợi đều có tổ quản lý khai thác và bảo vệ công trình, đảm bảo các công trình được vận hành có hiệu quả vền vững.

+ Có tổ chức bộ máy thực hiện công tác phòng, chống thiên tai được thành lập và kiện toàn theo quy định của pháp luật, có nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương.

* Kinh phí thực hiện: 2.481 triệu đồng.

Trong đó: + Ngân sách nhà nước: 2.460 triệu đồng 


+ Nhân dân đối ứng: 21 triệu đồng.

c) Tự đánh giá.

- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới: 4/4 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.4. Tiêu chí số 4 - Điện

a) Yêu cầu của tiêu chí.

- Hệ thống điện đạt chuẩn.

- ≥95% tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí.
* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

UBND xã đã tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm và an toàn. Phối hợp với ngành điện tăng cường công tác quản lý hệ thống điện, đường dây trung hạ thế, vận động nhân dân hiến đất để xây mới các trạm biến áp, hố cột trên địa bàn, đảm bảo tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên và an toàn 100%. Nâng cấp, sửa chữa và thay thế hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của Bộ Công thương; nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn.
* Các nội dung đã thực hiện:
Toàn bộ hệ thống điện của xã đạt chuẩn, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Bộ Công thương, chất lượng điện đảm bảo sự ổn định của điện áp trong mức cho phép.

- Toàn xã có 13 trạm biến áp và 41,418 km đường dây hạ thế, hệ thống điện đạt chuẩn theo quy định.

- Tổng số hộ dân sử dụng điện sinh hoạt là 1.665/1.665 hộ đạt tỷ lệ 100%.

- Các hộ sử dụng điện sinh hoạt, điện sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã đều đảm bảo an toàn theo quy định.

c) Tự đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới: 4/4 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
4.5. Tiêu chí số 5 - Trường học

a) Yêu cầu của tiêu chí.

Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS; hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định.

+ Xã có hơn 3 trường: 100% đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu (≥70% đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1).

+ Xã có từ 3 trường trở xuống: 100% đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu (≥50% đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí.
* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW,  ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ​​​​ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị tr​ường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, góp phần nâng cao chất l​​​​ượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lư​​​​ợng phổ cập xóa mù ở các cấp học. Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm, chất lượng giáo dục nâng lên đạt phổ cập giáo dục theo lứa tuổi.

Từ nguồn lực nhà nước và nguồn lực ủng hộ của các tập thể, cá nhân, cơ sở vật chất các nhà trường đã từng bước được xây dựng khang trang; xây dựng quỹ khuyến học từ xã đến các xóm, các dòng họ nhằm tạo nguồn lực động viên khen thưởng kịp thời, khích lệ tinh thần hiếu học, tặng thưởng các học sinh có thành tích và học sinh thuộc gia đình khó khăn được tiếp tục học đạt phổ cập giáo dục các cấp; tuyên truyền, khuyến khích cho trẻ đi học đúng độ tuổi.
* Các nội dung đã thực hiện.

- Xã có 4 trường và đủ các cấp học gồm: 01 trường Mầm non, 02 trường PTDTBT Tiểu học và 01 trường PTDTBT THCS. Hằng năm với sự đầu tư của nhà nước cùng với sự huy động mọi nguồn lực và thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học nhằm đảm bảo nhu cầu học tập của con em nhân dân địa phương và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, xã Văn Lăng có 4/4 trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100%. Trong đó 1 trường đạt chuẩn QG mức độ 2 (Trường PTDT BT THCS). Về cơ sở vật chất theo thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 thì xã có 1 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2; 3 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1.
- Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí: 37.727 triệu đồng.

   Trong đó:   + Ngân sách nhà nước:  36.895 triệu đồng.


+ Huy động ngoài ngân sách: 832 triệu đồng. 

c) Tự đánh giá.

- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới: 4/4 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.6. Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa
a) Yêu cầu của tiêu chí.

- Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã. 

- Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định.

- 100% xóm có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí.
* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện

Hàng năm UBND xã thực hiện rà soát các điểm nhà văn hoá, kiểm tra tình hình cơ sở vật chất, tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, vận động việc xã hội hoá để sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình bị xuống cấp, mua sắm trang thiết bị nhà văn hoá, đảm bảo chỗ ngồi và đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Đến nay xã Văn Lăng đã thực hiện xây mới 3 công trình và sửa chữa 4 công trình nhà văn hoá tại các xóm; nâng cấp nhà văn hoá trung tâm, nâng cấp sân vận động, xây 4 phòng chức năng; lắp đặt điểm vui chơi giải trí cho người già và trẻ em đáp ứng nhu cầu sử dụng và đáp ứng các tiêu chí của Chương trình nông thôn mới. 

* Các nội dung đã thực hiện
- Nhà văn hoá xã đã được xây dựng có diện tích 900 m2, có 4 phòng chức năng theo quy định, xây dựng sân thể thao xã và các công trình phụ trợ với diện tích 2.738,86m2. 

- Có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi tại Trung tâm xã.

- Hiện nay xã Văn Lăng có 13/13 nhà văn hóa đạt chuẩn (Các nhà văn hóa xóm có đủ chỗ ngồi cho nhân dân và các thiết bị trang âm, loa máy, nội quy, khánh tiết theo quy định). 

- Tổng kinh phí thực hiện: 2.600 triệu đồng.

Trong đó: Ngân sách nhà nước: 2.559 triệu đồng.

Nhân dân đóng góp: 41 triệu đồng.

c) Tự đánh giá.

- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới: 6/6 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.

3.7. Tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

a) Yêu cầu của tiêu chí.

Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

Tại Quyết định số 6671/QÐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2020–2030, xã Văn Lăng không có chợ nông thôn. 

Hiện nay trên địa bàn xã Văn Lăng có 16 cửa hàng kinh doanh đang hoạt động, là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân. 

- Các cửa hàng kinh doanh đều có bảng hiệu thể hiện tên cửa hàng kinh doanh, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của đại diện tổ chức quản lý. Có thời gian mở cửa phù hợp cho việc mua sắm hàng ngày của người dân.

- Có diện tích kinh doanh tối thiểu là 50m2 và có nơi để xe với quy mô phù hợp. Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 200 tên hàng trở lên. Bố trí quầy hoặc khu vực phù hợp để trưng bày hoặc bán hàng hóa nông sản của địa phương. Có trang thiết bị cần thiết (tủ đông, tủ mát, kệ, giá...).

- Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, đảm bảo các yêu cầu về an toàn, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, thuận tiện cho khách hàng.

- Tổ chức, bố trí, sắp xếp và ghi chép hàng hóa một cách văn minh, khoa học, thuận lợi cho việc mua sắm, theo dõi, kiểm tra, quản lý.

- Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại cửa hàng kinh doanh tổng hợp không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đối với các hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện đều đảm bảo đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.
c) Tự đánh giá.

- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới: 3/3 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.8. Tiêu chí số 8 - Thông tin và truyền thông

a) Yêu cầu của tiêu chí.

- Xã có điểm phục vụ bưu chính (≥1 điểm).

- Xã có dịch vụ viễn thông, internet.

- Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các xóm ( trong đó >2/3 số xóm có hệ thống loa hoạt động).

- Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

+ ≥50% tỷ lệ máy tính/tổng số cán bộ, công chức của xã.

+ Xã có sử dụng ít nhất 04 phần mềm ứng dụng sau: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thư điện tử chính thức của cơ quan nhà nước; Hệ thống một cửa điện tử;Cổng/trang thông tin điện tử có chức năng cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

+ ≥30% tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí.
* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

- Phối hợp với bưu điện huyện Đồng Hỷ, các ngành bưu chính viễn thông các nhà mạng nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân.

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả công nghệ 4.0 trên các lĩnh vực trong điều hành, giải quyết TTHC… Thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng để triển khai và thực hiện cài đặt tài khoản dịch vụ công trực tuyến, C-Thái nguyên…

- Chỉ đạo thường xuyên tu bổ, nâng cấp hệ thống loa truyền thanh từ xã đến xóm đảm bảo công tác tuyên truyền đến nhân dân được thường xuyên và liên tục.

- Đầu tư trang thiết bị, máy móc cần thiết đáp ứng nhu cầu công việc, đảm bảo việc giải quyết, xử lý công việc của cán bộ UBND xã.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ khai thác công nghệ đối với cán bộ UBND xã, cán bộ xóm.

* Các nội dung đã thực hiện.
- Xã có điểm phục vụ bưu chính xây dựng giáp cổng UBND xã thuộc xóm Tân Lập và phục vụ đáp ứng đúng theo quy định.
- Địa bàn xã hiện có dịch vụ điện thoại cố định mặt đất, dich vụ thông tin di động mặt đất đến tận 13/13 xóm, đồng thời cũng có dịch vụ truy nhập Internet (dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất, dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất). 

- Xã có điểm phục vụ bưu chính xây dựng giáp cổng UBND xã thuộc xóm Tân Lập và phục vụ đáp ứng đúng theo quy định.
- Địa bàn xã hiện có dịch vụ điện thoại cố định mặt đất, dich vụ thông tin di động mặt đất đến tận 13/13 xóm, đồng thời cũng có dịch vụ truy nhập Internet (dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất, dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất). 

- Đã có Đài truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông.
- Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành: 

+ Về cơ sở vật chất: Xã có máy vi tính phục vụ công tác của cán bộ, công chức, với hệ số 21 máy vi tính/21 cán bộ, công chức = 100%. 

+ Cơ quan Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã có máy vi tính kết nối mạng Internet băng thông rộng.

+ Về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành: Xã có sử dụng các ứng dụng phần mềm như: hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản điện tử, phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công- cổng giao tiếp dịch vụ công thực tuyến tỉnh Thái Nguyên, trang thông tin điện tử của xã có chức năng cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ trực tuyến.
 + Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt: 2.761/2.842 hồ sơ chiếm 97,1%.
c) Tự đánh giá.

- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới: 4,5/4,5 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.9. Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư

a) Yêu cầu của tiêu chí.

- Không có nhà tạm, dột nát.

- Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đối với xã khu vực III ≥75%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí.
* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

- Hàng năm Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm, chỉ đạo các Ban phát triển xóm quan tâm giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bằng nhiều hình thức để xây dựng nhà ở đảm bảo và xoá các nhà dột nát; chỉ đạo thực hiện mô hình ngôi nhà 3 sạch NTM trên địa bàn toàn xã nhằm nâng cao tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định. UBND xã phân công cho các tổ chức chính trị xã hội của xã phụ trách các hộ nghèo, hộ cận nghèo để giúp đỡ các hộ phát triển vượt nghèo. Ngoài ra còn phối hợp với các tổ chức như UB MTTQ, Hội chữ thập đỏ hàng năm rà soát các hộ gia đình có nhà bị dột nát, tổ chức khuyên góp và huy động kinh phí hỗ trợ sửa chữa và xây mới cho nhân dân.
* Các nội dung đã thực hiện.

- UBND xã đã phối hợp với các xóm thống kê thực trạng nhà ở trên địa bàn xã là 1.665 hộ có kết cấu nhà, vật liệu gồm: Nền, Tường, Mái đảm bảo bền chắc.

- Trên địa bàn không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát.

- Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt 88,52% (1.665/1.665)

- Đã tiến hành đánh giá thực trạng nhà ở của 13/13 xóm trên địa bàn xã không có nhà tạm, nhà dột nát; Nền cứng, Khung cứng, Mái cứng; Diện tích nhà ở, diện tích bình quân trên đầu người đạt 100%.

c) Tự đánh giá.

- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới: 2/2 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.10. Tiêu chí số 10 - Thu nhập 

a) Yêu cầu của tiêu chí.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2024 đạt ≥ 45 triệu đồng/người/năm. 

b) Các nội dung khối lượng đã thực hiện.

* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

- UBND xã chủ động triển khai thực hiện các dự án, mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp có thế mạnh của địa phương, khuyến khích phát triển các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, ngoài ra liên kết với các công ty tạo điều kiện cho người lao động tham gia làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp tại các địa phương lân cận, góp phần nâng cao thu nhập, cải tạo đời sống nhân dân.

- Thực hiện sản xuất nông nghiệp áp dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện các mô hình có hiệu quả kinh tế cao trong trồng trọt, chăn nuôi, các mô hình kinh tế; khuyến khích lao động trong độ tuổi đi lao động tại các nhà máy, công ty, xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài,... nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

* Các nội dung đã thực hiện:
Thực hiện Công văn số 131/CV-CCTK ngày 14/8/2024 của Chi Cục Thống kê khu vực Đồng Hỷ -Võ Nhai về việc triển khai công tác điều tra thu nhập bình quân đầu người của các xã về đích nông thôn mới năm 2024 huyện Đồng Hỷ.

Ngay khi nhận được công văn UBND xã đã ban hành kế hoạch số 603/KH-UBND ngày 15/8/2024 triển khai thực hiện điều tra thu nhập thông tin để tính thu nhập bình quân đầu người năm 2024 của xã Văn Lăng và thành lập tổ điều tra tính toán tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người gồm 27 thành viên, đồng chí PCT UBND xã làm tổ trưởng; Ngày 23/8/2024, UBND xã Văn Lăng phối hợp cùng Chi cục Thống kê khu vực Đồng Hỷ-Võ Nhai tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ điều tra thu thập thông tin tính thu nhập bình quân đầu người/năm cho các Tổ trưởng, Thành viên và các điều tra viên đảm bảo thực hiện các nội dung theo đúng quy trình, đúng tiến độ và đạt kết quả cao nhất. 

Sau khi được Chi cục Thống kê huyện Đồng Hỷ tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác điều tra, tính toán, từ ngày 01/9 đến 6/9/2024 thống kê, rà soát lập danh sách số hộ, số nhân khẩu thực tế thường trú trên địa bàn. Từ ngày 6/9 đến ngày 7/9/2024: Lập danh sách chọn mẫu điều tra ở 13 xóm với tổng số 182 hộ. Từ ngày 08/9/2024 đến ngày 30/9/2024, Uỷ ban nhân dân xã đã tổ chức triển khai điều tra thu thập bằng thiết bị thông minh trên phần mềm thu nhập, tính toán các chỉ tiêu theo quy định, có sự hướng dẫn giám sát của Chi cục Thống kê khu vực.

Sau khi tổng hợp các phiếu, biểu theo quy định, Tổ công tác của xã đã tính toán thu nhập bình quân đầu người/năm của xã là 45,178 triệu đồng/người/năm. So sánh với bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng đánh giá Tiêu chí số 10 về Thu nhập đạt theo quy định.

c) Tự đánh giá.

- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới: 4/4 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.11. Tiêu chí 11 - Nghèo đa chiều

a) Yêu cầu của tiêu chí.
Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 ở dưới mức 13%.
b) Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

- Trong những năm qua công tác giảm nghèo luôn được Đảng ủy, UBND xã xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành cấp trên, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND xã đã chủ động triển khai, hướng dẫn thực hiện đúng đủ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo. 

- UBND xã thành lập ban giảm nghèo xã do đồng chí Phó chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, Phó ban là công chức Văn hóa – xã hội xã, các thành viên ban chỉ đạo là các ngành, đoàn thể của xã. Các thành viên trong Ban giảm nghèo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện điều hành và thực hiện chức trách nhiệm vụ được quy định của cơ quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng ban. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn xã với cơ quan cấp trên theo quy định.
- Ngoài các chương trình hỗ trợ theo chính sách của Nhà nước, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau “xóa đói, giảm nghèo”. Hội Phụ nữ, Hội Nông dân các cấp tập trung chỉ đạo các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh và thi đua làm giàu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; xây và sửa nhà mái ấm tình thương; khai thác các nguồn vốn hỗ trợ vay kết hợp với tập huấn kiến thức quản lý, sử dụng vốn vay có hiệu quả. 

- Cùng các chương trình hỗ trợ chính sách của nhà nước thường xuyên quan tâm hỗ trợ cho các hộ nghèo có cơ hội được vươn lên thoát nghèo như hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ miễn giảm học phí và nhiều cơ chế khác.

* Các nội dung đã thực hiện.

Hiện nay toàn xã hiện còn 221 hộ nghèo và có 45 hộ cận nghèo (trong đó có 58 hộ không có khả năng lao động). 

Vậy tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn xã theo tiêu chí nông thôn mới là 12,94%, đạt tiêu chí theo quy định.

          c) Tự đánh giá.

- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới: 2/2 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.12. Tiêu chí 12 - Lao động
a) Yêu cầu của tiêu chí.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) đạt từ 70% trở lên.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) đạt từ 20% trở lên.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí.
* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

UBND xã thực hiện tốt các chính sách lao động việc làm đối với người lao động; tuyên truyền, động viên lao động tạo việc làm tại chỗ, quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động có hiệu quả; thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo nghề và tạo việc làm mới cho lao động nông thôn. Luôn tạo điều kiện để người lao động tham gia các hình thức lao động, kinh doanh hợp pháp; thu hút vốn đầu tư áp dụng các mô hình, khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, tạo điều kiện vay ngân hàng để đầu tư sản xuất, giới thiệu lao động đi làm tại các nhà máy, công ty doanh nghiệp…
* Các nội dung đã thực hiện:

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: Qua điều tra thống kê, hiện nay toàn xã có 3.612/4.346 đạt 83,27%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ: 1.248/4.346 đạt 28,74%.​

c) Tự đánh giá. 
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới: 4/4 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.13. Tiêu chí 13 - Tổ chức sản xuất
a) Yêu cầu của tiêu chí.

- Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã hoặc xã có tổ hợp tác hoạt động hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật và có hợp đồng hợp tác, tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương.

- Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững.

- Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được cấp chứng nhận VietGAP hoặc tương đương. (Theo quy định ≥ 1 sản phẩm).

- Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường.

- Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả (Theo quy định ≥1 tổ)

b) Kết quả thực hiện tiêu chí.
* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các HTX hoạt động theo đúng quy định. Giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong việc thành lập các HTX mới khi có nhu cầu. Tăng cường nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của HTX từ đó đưa ra các phương hướng, đề xuất để tháo gỡ khó khăn. Tạo điều kiện thuận lợi để các HTX phát triển, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, liên kết sản xuất với các HTX.
- Đến nay trên địa bàn xã có tổng cộng 03 HTX đang hoạt động theo luật HTX năm 2023. Các HTX sau khi thành lập đều được sự ủng hộ của các thành viên và các hộ tham gia liên kết, sản phẩm làm ra bước đầu có giá thành ổn định.

- Chủ động phối hợp với các phòng, ngành của UBND huyện tổ chức các lớp tập huấn về giới thiệu và hướng dẫn thực hiện tốt Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP).

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt “Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm chủ lực tỉnh Thái nguyên trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”. UBND xã chủ động triển khai thực hiện các dự án, mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp có thế mạnh của địa phương; tìm đầu ra cho các sản phẩm nhằm phát triển nông nghiệp ổn định.

- Chỉ đạo rà soát, xác định sản phẩm chủ lực của địa phương, từ đó quan tâm, hỗ trợ, phối hợp với các phòng, ngành của UBND huyện, các sở, ngành của tỉnh, Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm chủ lực của địa phương.

- Thực hiện các dự án, mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả trên địa bàn toàn xã như: mô hình nuôi gà H’Mông, mô hình nuôi bò,…
* Các nội dung đã thực hiện:
- Hiện nay trên địa bàn xã có 03 HTX (HTX Bò Mông số 11 thành lập năm 2019; HTX Dược liệu Phú Thiện thành lập năm 2022; HTX dịch vụ Nông Lâm nghiệp Văn Lăng thành lập năm 2024) đang hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2023.

- Trên địa bàn xã Văn Lăng có 01 mô hình sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm liên kết tiêu thụ sản phẩm chè giữa HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp Văn Lăng và Tổ hợp tác sản xuất chè an toàn VietGAP xóm Tân Thành.

- Trên địa bàn có 01 sản phẩm được thực hiện truy xuất nguồn gốc và cấp chứng nhận VietGAP trên cây chè. Trong đó sản phẩm chè đã có tem QR Code truy xuất nguồn gốc cho vùng nguyên liệu, sản phẩm của Tổ hợp tác chè VietGAP xóm Tân Thành.

- Xã hiện tại có 03 làng nghề chè: Làng nghề chè truyền thống xóm Tân Thành, làng nghề chè xóm Tân Lập, làng nghề chè xóm Khe Mong. UBND xã có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường.

- Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/4/2024 của Bộ Nông nghiệp &PTNT. Trong đó tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động có hiệu quả, trên cơ sở là ban phát triển nông nghiệp xã, UBND xã đã kiện toàn và quyết định thành lập tổ khuyến nông cộng đồng. Tuy mới đi vào hoạt động bước đầu có hiệu quả, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức, thực hiện tập huấn hội thảo chuyển giao KHKT. Cụ thể hỗ trợ thành lập mới 02 HTX, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện 09 mô hình, trong đó có 06 mô hình cấp giấy chứng nhận VietGAP, 01 THT truy xuất nguồn gốc sản phẩm chè, 01 mô hình chăn nuôi gà H’Mông, phối hợp tổ chức 01 cuộc hội thảo cánh đồng mẫu lớn tại xóm Bản Tèn, 01 mô hình nuôi gà đẻ trứng tại xóm Vân Khánh...

c) Tự đánh giá.

- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới: 8/8 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.14. Tiêu chí số 14 - Giáo dục và đào tạo

a) Yêu cầu của tiêu chí.

- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục trung học cơ sở; xóa mù chữ.

+ Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;

+ Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2;

+ ≥ 98% tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1; 

+ Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2;

+ Trung tâm học tập cộng đồng được đánh giá, xếp loại khá 

- ≥ 70% tỷ lệ học sinh (áp dụng cho cả nam và nữ) tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp) 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí.
* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Công tác phát triển giáo dục đặc biệt được quan tâm. Để góp phần thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, ngành GD&ĐT tỉnh, huyện đã tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường tham gia các lớp bồi dưỡng đạt chuẩn, trên chuẩn để nâng cao hiệu quả quản lý và dạy học. Sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý và trình độ lý luận chính trị. Đồng thời, chú trọng việc rèn luyện và nâng cao phẩm chất đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; bố trí đủ giáo viên các bộ môn, nâng chuẩn đào tạo, xây dựng lực lượng giáo viên nòng cốt. Củng cố bộ máy tổ chức trong nhà trường theo điều lệ trường học, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, tập trung duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Cùng với đó, cán bộ, giáo viên các trường học thực hiện cải tiến phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 Đồng thời UBND xã cũng đã chủ động rà soát các nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục đạt chuẩn, đề nghị lên các cấp ngành hỗ trợ xây dựng mới và nâng cấp các công trình. 

* Các nội dung đã thực hiện.

- Xã đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, Trung tâm học tập cộng đồng 3 năm liền (từ năm 2022 đến năm 2024) đều được đánh giá xếp loại khá trở lên.

- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp: 132/132 đạt 100%.

- Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là 153/153 đạt 100%.

- Tỷ lệ học sinh độ tuổi 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS là 320/346 đạt 92,5%, trong đó được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) là 234/346 đạt 70,2%.

c) Tự đánh giá.

- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới: 7/7 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.15. Tiêu chí số 15 - Y tế

a) Yêu cầu của tiêu chí.

- ≥ 90% tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ);

- Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế;

-  ≤24% tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi);

-  Xã triển khai thực hiện sổ khám chữa bệnh điện tử

b) Kết quả thực hiện tiêu chí.
* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

- Thực hiện theo chính sách hỗ trợ các đối tượng người có công, người dân tộc thiểu số, người nghèo, trẻ em tham gia bảo hiểm y tế; Tuyên truyền khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở.

- Quan tâm đầu tư, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho trạm y tế đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

- Thực hiện tốt công tác phòng dịch trên địa bàn xã. Xây dựng đội ngũ y tế thôn bản mạnh về chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao.

- Áp dụng chuyển đổi số trong quá trình thực hiện khám, chữa bệnh.

- Tổ chức tuyên truyền và tổ chức thực hiện hướng cài đặt sổ khám sức khỏe điện tử cho nhân dân trên địa bàn.

* Các nội dung đã thực hiện.
- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2024 là 5204/5387= 96,6%.
- Xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030.

- Năm 2024, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi): 84/ 429 = 20%.

- UBND xã đã triển khai thực hiện cài đặt sổ khám chữa bệnh điện tử cho người dân trên địa bàn với tỷ lệ 4.301/6.009, đạt 71,58%.

c) Tự đánh giá.

- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới: 3,5/3,5đ. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.16. Tiêu chí số 16 - Văn hóa

a) Yêu cầu của tiêu chí.

Tỷ lệ xóm đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới:

+ ≥ 80% tỷ lệ xóm đạt tiêu chuẩn văn hoá;
+ Có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

b) Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

- Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ phụ trách xây dựng kế hoạch, rà soát, tham mưu lắp đặt các dụng cụ thể thao tại khu trung tâm xã. Tổ chức họp bàn lấy ý kiến của Ban phát triển, nhân dân các xóm về mẫu các trang thiết bị để phù hợp, đáp ứng với nhu cầu của nhân dân.
- UBND xã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cán bộ công chức xã trực tiếp theo dõi, thực hiện, duy trì tiêu chí này. Hằng năm kiện toàn ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phân công nhiệm vụ cho thành viên. Xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.... rà soát, lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa các nhà văn hoá, khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân. Tổ chức đăng ký và hướng dẫn chấm điểm xóm Văn hóa và gia đình văn hóa và xây dựng các mô hình phòng chống bạo lực tại các xóm.

- Ngay từ đầu năm 2024, UBND xã đã xây dựng kế hoạch xây dựng NTM năm 2024 và triển khai kế hoạch đến các xóm. Căn cứ vào kế hoạch của xã, các xóm xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình thực hiện các tiêu chí NTM của từng xóm.
- Tổ chức các buổi tuyên truyền và giới thiệu bộ tiêu chí xã NTM với 13 xóm trên địa bàn.

* Các nội dung đã thực hiện.
- Năm 2023, xã Văn Lăng có 12/13 xóm đạt danh hiệu làng văn hóa, đạt tỷ lệ 92,30%.

- Có 13 mô hình phòng chống bạo lực gia đình, 13 địa chỉ tin cậy.

- Có 13/13 xóm đã xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới và có báo cáo kết quả thực hiện đã được được UBND xã phê duyệt.

c) Tự đánh giá.

- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới: 3/3 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.17. Tiêu chí số 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm
a) Yêu cầu của tiêu chí.

- ≥20% (≥10% từ hệ thống cấp nước tập trung) tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đối với xã khu vực III;

- ≥90% tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường;

- Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung.

- ≥2m2/người đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn;

- Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch.

- ≥70% tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định; 

- 100% tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường;

- ≥70% tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; 

- ≥60% tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường; 
- 100% tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm;
- ≥30% tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn;

- ≥30% tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí.
* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

- Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên trong BCĐ xây dựng NTM của xã phụ trách, đôn đốc các xóm thực hiện vệ sinh môi trường, dọn dẹp đường làng ngõ xóm, thực hiện phương châm “sạch từ nhà ra ngõ, từ ngõ ra đồng”, tích cực hưởng ứng phong trào “5 không 3 sạch”, “Ngôi nhà 3 sạch NTM”,… Thực hiện kinh doanh, chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đúng theo quy định góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng cảnh quan môi trường sáng -xanh - sạch - đẹp. Triển khai thực hiện ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các cơ sở  kinh doanh sản xuất, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra công tác vệ sinh môi trường đối với các trang trại, gia trại và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Quy hoạch khu nghĩa trang tập trung đảm bảo theo quy định và mai táng phù hợp.

Tuyên truyền người dân phân loại rác tại nguồn, mua thùng rác 2 ngăn, đào hố rác tại gia đình, thường xuyên tổng vệ sinh môi trường, thành lập tổ thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV, xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh”, mô hình “Cộng đồng dân cư tự quản BVMT”, hợp đồng vận chuyển rác thải,...

* Các nội dung đã thực hiện.

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2024 là  89,79% trong đó hộ sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung 14,77%.
Hiện nay địa bàn xã có 01 làng nghề chè truyền thống; 02 làng nghề chè; 03 hợp tác xã và 06 trang trại chăn nuôi gà. 100% các cơ sở đều có hồ sơ, cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.

- Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn: Đã xây dựng quy ước, hương ước của 13 xóm trong đó quy định hoạt động vệ sinh đường làng ngõ xóm. Đường làng ngõ, xóm, cảnh quan từng hộ xanh sạch - đẹp, các hộ dân tích cực chỉnh trang khuôn viên của gia đình mình và xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm đạt tiêu chuẩn quy định, có hệ thống tiêu thoát (nước thải, chất thải sinh hoạt) đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm không khí và nguồn nước xung quanh, các hộ chăn nuôi cơ bản đảm bảo vệ sinh không gây ô nhiễm ra môi trường. Hàng năm hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, ngày môi trường thế giới 05/6, dịp Tết trồng cây, UBND xã phát động toàn dân tham ra vệ sinh môi trường, thu gom rác và tổ chức trồng cây xanh ở nơi công cộng.

- Hàng năm xã phát động và tổ chức trồng cây xanh ở nơi công cộng, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa xóm đạt 3,46 m2/người.  

- Hiện nay trên địa bàn xã Văn Lăng đã được quy hoạch 02 nghĩa trang tập trung tại xóm Khe Mong -Tân Lập và xóm Vân Khánh, tổng diện tích 2,03ha. Xã đã xây dựng quy chế quản lý các nghĩa trang trên địa bàn. Việc mai táng trên địa bàn xã phù hợp với quy định, theo quy hoạch.

- UBND xã đã xây dựng kế hoạch về thu gom, vận chuyển chất thải rắn, vỏ bao bì, chất thải rắn y tế trên địa bàn. Lập danh sách các hộ dân trên địa bàn xã đã đăng ký thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại. Tổng số hộ dân trên địa bàn xã là 1.665 hộ, số hộ trên địa bàn xã đã đăng ký thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại là 1.209 hộ/1.665 hộ đạt 72,61% so với tổng số hộ trên địa bàn xã. Biện pháp xử lý là tự thu gom, phân loại và xử lý tại vườn nhà, do địa bàn vùng núi, vùng sâu vùng xa, ngăn cách bởi Sông Cầu nên không thuận lợi để xe của HTX môi trường đến thu gom rác. Số hộ còn lại là 456 hộ = 27,39% so với tổng số hộ trên địa bàn xã chưa thực hiện đã đăng ký thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại, các hộ chưa đăng ký trên chủ yếu sống rải rác trên các sườn đồi núi cao, không tập trung. Tuy nhiên, các hộ này không xả rác thải bừa bãi, không vứt rác ra đường. 

- Khối lượng bao gói chứa thuốc bảo vệ thực vật phát sinh khoảng 720kg/năm được nhân dân thu gom vào các bể bê tông đặt tại các cánh đồng, đồi chè. Các loại rác thải này đã được thực hiện thu gom và bàn giao cho Công ty TNHH dịch vụ môi trường Anh Đăng để tổ chức thu gom vận chuyển, xử lý định kỳ 2 lần/năm. Khối lượng rác thải y tế được phát sinh từ trạm y tế xã với khối lượng 90kg/năm được xử lý như sau:

+ Chất thải khô: Gồm túi bóng và vỏ, bao bì bằng giấy đựng bơm kim tiêm, đựng thuốc sau khi sử dụng, được thu gom và xử lý tại lò đốt rác của trạm y tế. 

+ Đối với Chai lọ vắc xin đựng thuốc tiêm được thu gom vào bể đựng chất thải rắn của trạm, sau đó được trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ thu gom và xử lý.

- Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã triển khai văn bản hướng dẫn tới các chi hội thực hiện tuyên truyền tới cán bộ, hội viên thực hiện các nội dung về “5 không 3 sạch” kết quả tỷ lệ hộ có nhà tiêu đạt 72,3%, nhà tắm đạt 72,3%, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 86,91% và đảm bảo 3 sạch đạt 70,03%.

- Về số hộ chăn nuôi trên địa bàn xã có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường: Căn cứ vào các nội dung quy định, UBND xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động và tổ chức các lớp tập huấn phổ biến kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cũng như đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường  đạt  324 hộ/397 hộ = 81,61%.

- Về đảm bảo 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm: Hiện nay đối với tất cả các hộ gia đình sản xuất thực phẩm theo quy mô ban đầu nhỏ lẻ thì đã được triển khai ký cam kết theo quy định, đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được kiểm tra và hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo đủ điều kiện về sản xuất kinh doanh, cũng như về hồ sơ chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

- Lập danh sách các hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn xã. Tổng số hộ trên địa bàn xã là 1.665 hộ: Số hộ đã thực hiện phân loại rác tại nguồn là 500 hộ /1.665 hộ = 30,03%. Rác được các hộ dân phân thành 3 loại chính: loại có khả năng tái chế, tái sử dụng (nhựa, giấy báo, kim loại), loại có khả năng tái sử dụng (cơm, rau, thực phẩm thừa sử dụng cho chăn nuôi) và các loại còn lại thì đốt hoặc chôn lấp.

- Khối lượng rác thải nhựa phát sinh trên địa bàn ước khoảng 470kg/tháng, trong đó, lượng rác thải nhựa được thu gom để tái chế, tái sử dụng khoảng: 280kg/tháng = 59,57% so với tổng khối lượng rác thải nhựa phát sinh trên địa bàn xã. 

 c) Tự đánh giá.

- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới: 12/12 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt. 

3.18. Tiêu chí số 18 -  Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật
a) Yêu cầu của tiêu chí.

- Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn;
- Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- 100% tổ chức chính trị - xã hội của xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Tiếp cận pháp luật:

+ Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn.

+ Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Hòa giải ở cở sở, trợ giúp pháp lý.

- Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội.

- Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển xóm.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí.
* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

- Rà soát các cán bộ đạt chuẩn, bổ xung hồ sơ và tài liệu liên quan, đảng bộ và cả chính quyền và các tổ chức đoàn thể cùng thực hiện thật tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- UBND xã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cán bộ Tư pháp hộ tịch tham mưu tổng hợp các tài liệu minh chứng theo Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 25/8/2022 của Bộ tư pháp về hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thuộc bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Đã tổng hợp số liệu, phục vụ chấm điểm, đánh giá tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc bộ tiêu chí xã NTM.

- Tuyên truyền bình đẳng giới, xây dựng mô hình bình đẳng giới và các điểm  nhà tạm lánh cho các nạn nhân bị bạo lực giới và bạo lực gia đình tại cộng đồng…
- Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã thường xuyên tham mưu kịp thời để triển khai bằng nhiều hình thức để phổ biến tới người dân về các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật đất đai, Luật hôn nhân gia đình,... các tổ hoà giải được tập huấn nâng cao nghiệp vụ để thực hiện công tác hoà giải tại cơ sở đạt kết quả trên từng vụ việc.

- Xây dựng kế hoạch đăng ký bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển xóm
* Các nội dung đã thực hiện.
- Cán bộ xã đạt chuẩn: Thực hiện theo Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về giao số lượng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Nguyên. Xã Văn Lăng được giao tổng 21 cán bộ, công chức. Hiện nay đội ngũ cán bộ, công chức của xã là 21 người trong đó cán bộ là 11 người (có 01 chức danh kiêm nhiệm), công chức là 10 người. 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019), Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định về tiêu chuẩn trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo, bố trí tăng thêm đối với chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định: Xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở gồm: Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh.

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành tốt nhiệm vụ":
- Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã đều đạt danh hiệu từ tiên tiến trở lên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của điều lệ. Năm 2024, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt từ loại khá trở lên.

- Để thực hiện xã đạt chuẩn tiếp cận pháp Luật theo quy định: Thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/07/2021 của Thủ tướng chính phủ Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTG ngày 22/07/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn chuẩn tiếp cận pháp luật, ngay từ đầu năm 2023 UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 10/01/2023 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; trên địa bàn xã Văn Lăng năm 2023. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông qua các các buổi họp xóm, buổi sinh hoạt của các chi bộ, chi hội đoàn thể, qua các câu lạc bộ, các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, để cán bộ và nhân dân nhận thức rõ hơn vai trò của mình trong việc xây dựng xã về đích NTM. Tổng số cuộc tuyên truyền 4 cuộc với hơn 300 lượt người tham dự, tổng số tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật được phát miễn phí là 1370 bản. Thực hiện chỉ đạo của Phòng Tư pháp huyện về việc rà soát, kiện toàn Tổ trưởng tổ hòa giải, Hòa giải viên ở cơ sở UBND xã đã ban hành Công văn số 194/UBND-TP ngày 31/03/2023 về rà soát, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên triển khai đến 13/13 xóm, bản. Đã kiện toàn 13/13 Tổ hòa giải với số lượng 73 hòa giải viên. Cử hòa giải viên tham dự lớp bồi dưỡng về LLCT và nghiệp vụ công tác Tư pháp do Trung tâm BDCT huyện tổ chức. Kết quả hòa giải năm 2023 tiếp nhận hòa giải 18 vụ; số vụ hòa giải thành 13 vụ đạt tỷ lệ 72,2%. Trên cơ sở đó xã tiến hành triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định xã được đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp Luật năm 2023.
- Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình.

- Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn. 
c) Tự đánh giá.

- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới: 11/11 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt. 

3.19. Tiêu chí số 19 Quốc phòng và An ninh

a. Yêu cầu của tiêu chí: 

- Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng.

- Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,…) và tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước; có một trong các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Công tác quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi các tổ chức, cá nhân tuân thủ nghiêm các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế- xã hội nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
Tuyên truyền người dân hiểu về pháp luật, khuyến khích người dân tích cự tham gia các phong trào như: Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, mô hình “tổ tự quản về ANTT” mô hình đảm bảo về an ninh trật tự.

* Các nội dung đã thực hiện.
Công tác Quốc phòng:

- Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng:

+ Xây dựng Ban chỉ huy quân sự và dân quân tự vệ xã:

Chỉ huy trưởng Quân sự xã là đảng ủy viên và là ủy viên UBND xã, lý luận chính trị trung cấp, trình độ chuyên môn Trung cấp ngành quân sự cơ sở; Chỉ huy phó là đảng viên, trình độ Đại học ngành quân sự cơ sở, lý luận chính trị trung cấp (bổ nhiệm từ ngày 01/9/2018); Chính trị viên là Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn Đại học, lý luận chính trị trung cấp; Chính trị viên phó là Bí thư đoàn xã kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn Đại học, lý luận chính trị Trung cấp. Hàng năm cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã đều được tập huấn bồi dưỡng về chính trị, quân sự pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn. 

Nơi làm việc của Ban chỉ huy quân sự xã đảm bảo và được trang bị theo quy định của pháp luật; Cán bộ Ban chỉ huy quân sự được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị theo quy định của luật DQTV và đề án theo Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó của BCHQS xã được hưởng chế độ, chính sách và chế độ đãi ngộ khác theo quy định của pháp luật.

Chi bộ quân sự: Chi bộ quân sự do đồng chí Bí thư Đảng ủy (Chính trị viên) xã kiêm nhiệm Bí thư chi bộ theo quy định, chi bộ có 05 đảng viên gồm: Bí thư Đảng ủy, CHT BCH Quân sự xã, Phó CHT BCH Quân sự xã, Bí thư Đoàn thanh niên (Chính trị viên phó) và Trung đội trưởng Dân quân cơ động.

Chất lượng chính trị: Tỷ lệ đảng viên trong dân quân xã có 16/85 đồng chí đạt tỷ lệ 18,82 %.

Trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, thôn đội trưởng đều đủ điều kiện để hoạt động theo quy định của Luật dân quân tự vệ, đủ số lượng, chất lượng và hàng năm đều được tập huấn đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương trong tình hình mới. 

+ Xây dựng lực lượng dân quân “Vững mạnh, rộng khắp”: 

Hàng năm căn cứ vào hướng dẫn xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của Ban chỉ huy quân sự huyện và căn cứ vào dân số của địa phương. Đảng uỷ, UBND xã thường xuyên chỉ đạo Ban CHQS xã làm tốt công tác đăng ký, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi, thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân; xây dựng lực lượng dân quân có số lượng hợp lý, theo đúng quy định của Luật. 

Tỉ lệ xây dựng năm 2022 = 1,1% dân số; năm 2023 = 1,1% dân số; Năm 2024 = 1,1% dân số; Duy trì thường xuyên 28 đ/c dân quân cơ động; 39 đ/c dân quân tại chỗ; 18 đ/c dân quân binh chủng, Trinh sát, Thông tin, Hoá học, Công binh, Y tế, Cối 60. Ban chỉ huy quân sự xã 04 đ/c (Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chỉ huy phó và Chính trị viên phó) và kiện toàn các đồng chí thôn đội trưởng theo quy định. Chất lượng dân quân tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 17,64%; tỷ lệ đoàn viên 82,36%.

Trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện theo Thông tư số 65/TT-BQP ngày 16/5/2016 của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn về trang bị, quản lý sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của DQTV, đảm bảo theo quy định.

Huấn luyện: Hằng năm các đối tượng dân quân đều được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự theo nội dung, thời gian, chương trình quy định tại Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ Quốc phòng.

Hoạt động: Thực hiện theo Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ ban hành quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng đảm bảo thường xuyên và hiệu quả.

+ Hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng:

Đã xây dựng đầy đủ các kế hoạch theo quy định tại thông tư số: 43/2020/TT-BQP ngày 23/4/2020 của Bộ Quốc phòng.

Trong công tác tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện trong công tác tuyển sinh quân sự hàng năm; Hằng năm xã đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo chỉ tiêu Ban Chỉ huy quân sự cấp trên giao; và không có quân nhân nào đảo, bỏ ngũ hoặc kỷ luật như tước quân tịch trả về địa phương;

Đảm bảo 100% quân nhân hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị thường trực về địa phương đều được đăng ký quân dự bị và được quản lý chặt chẽ.

Đảm bảo 100% phương tiện kỹ thuật được đăng ký, quản lý chặt chẽ theo chỉ tiêu Ban Chỉ huy quân sự huyện giao, luôn sẵn sàng động viên khi có lệnh.

Công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân được thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Thường xuyên rà soát, đăng ký bổ sung, quản lý công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự và lập danh sách báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện theo quy định của pháp luật.

Hằng năm đều lập danh sách cũng như bổ sung lực lượng dân quân nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác được giao.

Chủ trì phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng cấp và chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên.

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh cho lực lượng vũ trang và nhân dân, Công tác vận động quần chúng, công tác chính sách hậu phương quân đội đều tích cực thực hiện có hiệu quả; Tổ chức tốt cho lực lượng dân quân và dự bị động viên tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

Công tác An ninh:

* Nội dung 1: Đạt tiêu chí

- Hằng năm Đảng ủy xã có Nghị quyết, UBND xã có kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn xã.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

- Không để xảy ra các hoạt động theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 3, điều 4 Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ công an quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gồm:

+ Hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoạt khối đại đoàn kết dân tộc.

+ Hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng.

+ Tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.

+ Hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự.

+ Hoạt động ly khai, đòi tự trị.

* Nội dung 2: Không có khiếu kiện đông người trái pháp luật: Đạt tiêu chí

- Không để xảy ra tập trung đông người, tố cáo vụ việc đã được cơ quan chức năng giải quyết đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

- Không để xảy ra các hoạt động: Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo nhiều người cùng đến cơ quan, trụ sở doanh nghiệp hoặc cá nhân để đưa đơn, thư khiếu nại, tố cáo, yêu cầu giải quyết một hoặc nhiều vấn đề về quyền lợi bị vi phạm hoặc có liên quan đến việc thực thi chính sách, pháp luật gây rối ANTT công công hoặc lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo dể tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.

* Nội dung 3: Đạt tiêu chí

- Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội xâm hại trẻ em theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

* Nội dung 4: Đạt tiêu chí

- Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm ít nhất 5% so với năm trước;

- Tệ nạn xã hội; Tai nạn giao thông; cháy; nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước (trừ trường hợp bất khả kháng).

* Nội dung 5: Có một trong các mô hình về: Đạt tiêu chí.

- Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

- Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

- Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoạt động thường xuyên hiệu quả.

Gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã.

Không thuộc danh sách xã trọng điểm, phức tạp về ANTT và TTATXH.

* Nội dung 6: Đạt tiêu chí

Tập thể Công an xã được đánh giá, xếp loại “Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có cá nhân vi phạm pháp luật. 

c) Tự đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới: 8/8 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.

4. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng nông thôn mới: Xã Văn Lăng không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.
5. Về kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới: Xã Văn Lăng đã có kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí, cụ thể:
- Duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới của xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2021 - 2025 đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí xã nông thôn mới.
- Hoàn thành các công trình hạ tầng thiết yếu: Khu thể thao xã, xóm; khu vui chơi giành cho người cao tuổi và trẻ em nhằm tạo sự đột phá diện mạo nông thôn cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn: 

+ Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 48 triệu đồng/người/năm; 

+ Hộ nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,0%/năm theo tiêu chí mới.

II. KẾT LUẬN

1. Về hồ sơ: 
- UBND xã Văn Lăng đã cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chỉnh phủ: Số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022; số 03/2024/QĐ-TTg ngày 07/3/2024.

- Hồ sơ minh chứng 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao được chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu, quy định tiêu chí.
2. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới:

Tổng số tiêu chí xã nông thôn mới của xã Văn Lăng đã được UBND huyện Đồng Hỷ thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tính đến thời điểm thẩm tra là: 19/19 tiêu chí, đạt 100%; điểm thẩm tra 99,7 điểm.
3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới:

Đến nay, xã Văn Lăng không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.
III. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ đầu tư cho địa phương để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

- Đề nghị UBND tỉnh tổ chức thẩm định, xét công nhận xã Văn Lăng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.
 - Đề nghị UBND tỉnh tổ chức thẩm định, xét công nhận xã Văn lăng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.
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